
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá sửa chữa 

phòng Vật Tư – Thiết Bị Y Tế  

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 06 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Bảo 

trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn nhóm thiết bị chẩn đoán hình ảnh phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang 

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0867 180 198 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 06 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 15 tháng 06 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 

6 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá: 

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com


STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

01 

Hệ Thống máy chụp cộng 

hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla 

- Serial: 139357;14720;1448; 

- Mã tài sản: 2020NORRED 

TW034 

- Model: Magnetom Essenza 

1.5T;  

- Hãng sản xuất: Siemens; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2020; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

02 

Hệ thống chụp mạch máu số  

hóa xóa nền DSA 

- Serial: 722028;2489;172554;  

- Mã tài sản: 2020NORRED 

TW031; 

- Model: Allura Xper FD20; 

- Hãng sản xuất: Philips; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2019; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

03 

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi 

tính CT-Scanner 32 lát cắt 

- Serial: 

G1Z0094118;G1Z0076818;  

- Mã tài sản: 2018NORRED-

TW146; 

- Model: Supria 32; 

- Hãng sản xuất: Hitachi, Ltd.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

04 
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 

xoắn ốc toàn thân 2 lát cắt 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 



STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

- Serial: 84707;14780;  

- Mã tài sản: TS360; 

- Model: SOMATOM Spirit; 

- Hãng sản xuất: Siemens AG.; 

Năm đưa vào sử dụng: 2014; 

năm. 

05 

Máy Xquang DR 

Serial:6575888;146945HL1;146

944HL4;  

- Mã tài sản: 2018NORRED-

TW082; 

- Model: Brivo XR575; 

- Hãng sản xuất: GE HUALUN 

MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2017; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

06 

Hệ thống XQuang cao tần 

- Serial: VKM10179070114;  

- Mã tài sản: 2018TS133; 

- Model: EVA-HF525 PLUS; 

- Hãng sản xuất: VIETNAM-

KOREA MEDICAL 

CORPORATION.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

07 

Hệ thống Xquang cao tần 

- Serial: A053021M093;  

- Mã tài sản: 2022TS056; 

- Model: HX-D6H(AccuRayD6); 

- Hãng sản xuất: DK+ Medical 

systems Co., Ltd.; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 



STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

- Năm đưa vào sử dụng: 2022; 

08 

Hệ thống Xquang cao tần 

- Serial: 23124368;  

- Model: EVA HF 750; 

- Hãng sản xuất: Comed 

- Năm đưa vào sử dụng: 2012; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

09 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

cao cấp 

- Serial: S13RM3HK300012T;  

- Mã tài sản: 2018TS132; 

- Model: HS50; 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

10 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

cao cấp 

- Serial: S13RM3HK300012T;  

- Mã tài sản: 2018TS132; 

- Model: HS50; 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

11 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

- Serial: S0QQM3HFC00075M;  

- Mã tài sản: TS821; 

- Model: SONOACE R7; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 



STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2015; 

12 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

- Serial: S160M3HJ500043A;  

- Mã tài sản: 2018TS042; 

- Model: HS40; 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

13 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

- Serial: S1AJM3HK400109Y;  

- Mã tài sản: 2020TS005; 

- Model: HS40; 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2020; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

14 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

- Serial: LPX441609;  

- Mã tài sản: TS159.2025; 

- Model: LOGIQ P10; 

- Hãng sản xuất: GE Ultrasound; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2025; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

15 

Máy siêu âm 4D doppler màu 

- Serial: B03509300002355;  

- Model: Accuvix V10; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 



STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

- Hãng sản xuất: SAMSUNG 

MEDISON CO., LTD.; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2010; 

16 

Bơm tiêm cho MRI Accutron 

MR (HT cộng hưởng từ) 

(Norred)  

- Serial: 880019170;  

- Mã tài sản: 2020NORRED 

TW037; 

- Model: Accutron MR; 

- Hãng sản xuất: Medtron AG; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2020; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

17 

Máy X-Quang di động  

- Serial: 20052;  

- Mã tài sản: 2020TS077; 

- Model: AMADEO M-DR; 

- Hãng sản xuất: OR; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2020; 

Hệ 

thống 
01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

18 

Thiết bị C-ARM hỗ trợ phẫu 

thuật 

- Serial: 6311230403153;  

- Mã tài sản: 2018TS041; 

- Model: KMC-650; 

- Hãng sản xuất: GEMSS; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

Máy 01 

- Hệ thống đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

19 
Máy siêu âm tim mạch  

- Serial: US825F0595;  
Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 



STT Tên tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ 

- Mã tài sản: TS156.2025; 

- Model: Affiniti 70; 

- Hãng sản xuất: Philips 

Ultrasound LLC; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2025; 

20 

Máy siêu âm tim mạch  

- Serial: S0X6M3HGA00001T;  

- Mã tài sản: TS156.2025; 

- Model: HS70; 

- Hãng sản xuất: Samsung 

Medison; 

- Năm đưa vào sử dụng: 2016; 

Máy 01 

- Máy đang hoạt động. 

- Bảo trì, bảo dưỡng 4 lần / 

năm. 

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Chiến 

 



 



PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sx/ 

Nước sx 

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền (bao 

gồm VAT) 

                        

                        

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu. 

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com
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